
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH_____________

Số: KQ2400584653_2505130722

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 
thầu số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc dự toán mua sắm thuốc tập trung tỉnh 
Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuộc dự án/dự 
toán mua sắm Mua sắm thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/
QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

            Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 
2024;

            Căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 17/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 02 năm 2025;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ mua thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa 
bàn tỉnh;

            Căn cứ Quyết định số 753/ QĐ- UBND ngày 26/11/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoac̣h lưạ chọn nhà thầu cung cấp thuốc 
thuôc̣ dư ̣toán mua sắm thuốc tâp̣ trung tỉnh Gia Lai giai đoaṇ 2025- 2026 của 
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Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

            - Quyết định số 990/QĐ-BV ngày 20/12/2024 của Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: gói thầu thuốc dược liệu, 
thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc dự toán mua sắm thuốc tập trung tỉnh 
Gia Lai giai đoạn 2025-2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

            Căn cứ Báo cáo số 07/BC-TCG ngày 09/4/2025 của Tổ Chuyên gia lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Báo cáo đánh giá E- HSDT Gói thầu số 2: gói thầu 
thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 
thuộc dự toán mua sắm thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

            Căn cứ Công văn số 12/CV-TTĐ ngày 28/4/2025; số 16/CV-TTĐ ngày 
29/4/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E- HSDT - Gói thầu số 2 và 
Công văn số 15/CV-TCG ngày 09/5/2025 về việc phản hồi công văn số 12/CV-
TTĐ ngày 28/4/2025 và số 16/CV-TTĐ ngày 29/4/2025 của Tổ thẩm định về 
việc thẩm định E-HSDT - Gói thầu số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết 
hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc dự toán mua sắm thuốc 
tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

            Căn cứ Báo cáo số 18/BC-TTĐ ngày 09/5/2025 của Tổ Thẩm định lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2026 của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Báo cáo thẩm định E-HSDT Gói thầu số 2: gói thầu 
thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 
thuộc dự toán mua sắm thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025- 2026 của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

            Xét đề nghị của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 2: 
Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 
cổ truyền; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2400584653
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp 
dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 158.480.757.930 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
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            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 24 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Actiso,
 Rau 
đắng/
Rau 
đắng 
đất, 
Bìm 
bìm/
Dứa 
gai.

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂU
 

0402065575 621.0
34.00

0

621.03
4.000

621.0
34.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

2 Cao 
khô 
Trinh 
nữ 
hoàng 
cung

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 

0300483319 1.853
.280.

000

1.853.2
80.000

1.853
.280.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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CODU
PHA 

hết 
ngày 
31/12
/2026

3 Actiso,
 Cao 
mật 
lợn 
khô, 
Tỏi, 
Than 
hoạt 
tính.

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 
Medibr
os 
Miền 
Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

576.0
19.50
0

576.01
9.500

576.0
19.50
0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

4 Bạch 
chỉ, 
Tân di 
hoa, 
Thươn
g nhĩ 
tử, 
Tinh 
dầu 
Bạc 
hà.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 46.11
0.000

46.110
.000

46.11
0.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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/2026

5 Bạch 
mao 
căn, 
Đương 
quy, 
Kim 
tiền 
thảo, 
Xa 
tiền 
tử, Ý 
dĩ, 
Sinh 
địa.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
PHÚC  
AN 

0316277551 2.974
.099.

000

2.974.0
99.000

2.974
.099.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

6 Bạch 
truật, 
Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên, 
Cam 
thảo, 
Bạch 
linh, 
Đảng 
sâm, 
Thần 
khúc, 
Trần 
bì, Sa 
nhân, 
Mạch 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài 
sơn/
Sơn 
dược, 
Nhục 
đậu 
khấu.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NAM 

1600573847 863.7
72.00

0

863.77
2.000

863.7
72.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

7 Bạch 
truật, 

CÔNG
 TY 

0104628198 468.0
60.00

468.06
0.000

468.0
60.00

Trong 
vòng 

Kể từ 
ngày 
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Phục 
thần/
Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Nhân 
sâm/
Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 
(Long 
nhãn), 
(Đại 
táo)

CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ 

0 0 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

8 Bạch 
truật, 
Phục 
thần/
Bạch 
linh, 
Hoàng  
kỳ, 
Toan 
táo 
nhân, 
Nhân 
sâm/
Đẳng 
sâm, 
Mộc 
hương,
 Cam 
thảo, 
Đương 
quy, 
Viễn 
chí, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 241.5
28.00

0

241.52
8.000

241.5
28.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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(Long 
nhãn), 
(Đại 
táo).

9 Bột 
bèo 
hoa 
dâu

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 
Medibr
os 
Miền 
Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

857.2
80.00
0

857.28
0.000

857.2
80.00
0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

10 Cam 
thảo, 
Bạch 
mao 
căn, 
Bạch 
thược, 
Đan 
sâm, 
Bản 
lam 
căn, 
Hoắc 
hương,
 Sài 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
GIAN
G SÀI 
GÒN 

0312108760 944.6
80.00

0

944.68
0.000

944.6
80.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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hồ, 
Liên 
kiều, 
Thần 
khúc, 
Chỉ 
thực, 
Mạch 
nha, 
Nghệ.

/2026

11 Cao 
Xương 
hỗn 
hợp/
Cao 
quy 
bản, 
Hoàng  
bá, Tri 
mẫu, 
Trần 
bì, 
Bạch 
thược, 
Can 
khương
, Thục 
địa

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KON 
TUM 

6100100009 3.586
.170.

000

3.586.1
70.000

3.586
.170.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

12 Cát 
cánh, 
Kinh 
giới, 
Tử 
uyển, 
Bách 
bộ, 
Hạnh 
nhân, 
Cam 
thảo, 
Trần 
bì, 
Mạch 
môn.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ 

0104628198 760.0
00.00

0

760.00
0.000

760.0
00.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

13 Câu 
đằng, 
Thiên 
ma, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

1100112319 490.4
96.00

0

490.49
6.000

490.4
96.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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Hoàng  
cầm, 
Đỗ 
trọng, 
Bạch 
phục 
linh, 
Thạch 
quyết 
minh, 
Ngưu 
tất, Ích 
mẫu, 
Tang 
ký 
sinh, 
Sơn 
chi, 
Dạ 
giao 
đằng, 
(Hòe 
hoa).

DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

14 Đan 
sâm, 
Tam 
thất, 
Borneo
l/Băng 
phiến/
Camph
or.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 564.1
20.00

0

564.12
0.000

564.1
20.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

15 Đăng 
tâm 
thảo, 
Táo 
nhân, 
Thảo 
quyết 
minh, 
Tâm 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 

6100100009 1.194
.424.

000

1.194.4
24.000

1.194
.424.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



sen. KON 
TUM 

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
31/12
/2026

16 Địa 
long, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Xích 
thược, 
Xuyên  
khung, 
Đào 
nhân, 
Hồng 
hoa.

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂU
 

0402065575 1.665
.920.

000

1.665.9
20.000

1.665
.920.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

17 Diệp 
hạ 
châu

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KON 
TUM 

6100100009 219.0
72.00

0

219.07
2.000

219.0
72.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

18 Diệp 
hạ 
châu, 
Nhân 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
(Râu 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

1100112319 30.85
8.800

30.858
.800

30.85
8.800

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
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ngô/
Râu 
bắp), 
(Kim 
ngân 
hoa), 
(Nghệ)
.

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
31/12
/2026

19 Diệp 
hạ 
châu, 
Tam 
thất, 
Kim 
ngân 
hoa, 
Cam 
thảo, 
Thảo 
quyết 
minh, 
Cúc 
hoa.

CÔNG
 TY 
TNHH 
VẠN 
XUÂN
 

0302416702 2.630
.488.

000

2.630.4
88.000

2.630
.488.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

20 Diệp 
hạ 
châu/
Diệp 
hạ 
châu 
đắng, 
Xuyên  
tâm 
liên, 
Bồ 
công 
anh, 
Cỏ 
mực.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3   (đã 
đổi tên 
thành 
CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3)

0400102077 3.760
.581.

000

3.760.5
81.000

3.760
.581.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

21 Đinh 
lăng, 

CÔNG
 TY 

0300523385 1.814
.067.

1.814.0
67.500

1.814
.067.

Trong 
vòng 

Kể từ 
ngày 
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Bạch 
quả, 
(Đậu 
tương)
.

TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

500 500 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

22 Độc 
hoạt, 
Phòng 
phong, 
Tang 
ký 
sinh, 
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Trinh 
nữ, 
Hồng 
hoa, 
Bạch 
chỉ, 
Tục 
đoạn, 
Bổ cốt 
chỉ.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

1100112319 7.322
.728.

000

7.322.7
28.000

7.322
.728.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

23 Độc 
hoạt, 
Quế 
chi/
Quế 
nhục, 
Phòng 
phong, 
Đương 
quy, 
Tế 
tân /
Dây 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 898.7
05.60

0

898.70
5.600

898.7
05.60

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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đau 
Xương
, 
Xuyên  
khung, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Tang 
ký 
sinh, 
Sinh 
địa/
Thục 
địa/
Địa 
hoàng,  
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Cam 
thảo, 
(Đảng 
sâm/
Nhân 
sâm).

ngày 
31/12
/2026

24 Đương 
quy, 
Bạch 
quả.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

1100112319 5.461
.866.

940

5.461.8
66.940

5.461
.866.
940

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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25 Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Quế 
nhục, 
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Hoàng  
kỳ, 
Phục 
linh/
Bạch 
linh, 
Xuyên  
khung, 
Bạch 
thược.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KIẾN 
TẠO 
VIỆT 

0314413449 411.4
96.80

0

411.49
6.800

411.4
96.80

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

26 Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Thục 
địa, 
Bạch 
thược, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 253.1
49.40

0

253.14
9.400

253.1
49.40

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

27 Hà thủ 
ô đỏ, 
Đảng 
sâm, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
VẠN 

0302416702 1.456
.056.

000

1.456.0
56.000

1.456
.056.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
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Sơn 
thù, 
Mạch 
môn, 
Hoàng  
kỳ, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo, 
Ngũ vị 
tử, 
Đương 
quy, 
Mẫu 
đơn bì

XUÂN
 

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

28 Hà thủ 
ô đỏ, 
Thổ 
phục 
linh, 
Thươn
g nhĩ 
tử, Hy 
thiêm, 
Thiên 
niên 
kiện, 
Đương 
quy, 
Huyết 
giác, 
(Phòng
 kỷ)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 Y.A.C 

0311557996 3.406
.163.

200

3.406.1
63.200

3.406
.163.
200

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

29 Hà thủ 
ô đỏ, 
Thổ 
phục 
linh, 
Thươn
g nhĩ 
tử, Hy 
thiêm, 
Thiên 
niên 
kiện, 
Đương 
quy, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 5.330
.841.

600

5.330.8
41.600

5.330
.841.
600

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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Huyết 
giác, 
(Phòng
 kỷ)

31/12
/2026

30 Hà thủ 
ô đỏ/
Ngưu 
tất, 
(Bạch 
thược/
Xích 
thược),
 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Ích 
mẫu, 
Thục 
địa/
Sinh 
địa, 
(Hồng 
hoa), 
(Đan 
sâm).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

1100112319 11.04
1.600
.000

11.041.
600.00

0

11.04
1.600
.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

31 Hà thủ 
ô đỏ/
Ngưu 
tất, 
(Bạch 
thược/
Xích 
thược),
 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 
Ích 
mẫu, 
Thục 
địa/
Sinh 
địa, 
(Hồng 
hoa), 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 979.3
83.40

0

979.38
3.400

979.3
83.40

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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(Đan 
sâm).

32 Hải 
mã, 
Lộc 
nhung, 
Nhân 
sâm, 
Quế.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 1.503
.306.

000

1.503.3
06.000

1.503
.306.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

33 Hoài 
sơn, 
Liên 
nhục, 
Liên 
tâm, 
Lá 
dâu, 
Lá 
vông, 
Bá tử 
nhân, 
Toan 
táo 
nhân, 
Long 
nhãn.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 978.2
96.00

0

978.29
6.000

978.2
96.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

34 Hoàng  
kỳ, 
Đào 
nhân, 
Hồng 
hoa, 
Địa 
long, 
Nhân 
sâm, 
Xuyên  
khung, 
Đương 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RELIV
 

0314089150 367.0
09.00

0

367.00
9.000

367.0
09.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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quy, 
Xích 
thược, 
Bạch 
thược.

ngày 
31/12
/2026

35 Hồng 
hoa, 
Đương 
quy, 
Sinh 
địa, 
Sài hồ, 
Cam 
thảo, 
Xích 
thược, 
Xuyên  
khung, 
Chỉ 
xác, 
Ngưu 
tất, 
Bạch 
quả, 
(Đào 
nhân), 
(Cát 
cánh).

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 
Medibr
os 
Miền 
Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

1.944
.942.
800

1.944.9
42.800

1.944
.942.
800

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

36 Húng 
chanh;  
Núc 
nác; 
Cineol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3   (đã 
đổi tên 
thành 
CÔNG
 TY 

0400102077 8.101
.982.

700

8.101.9
82.700

8.101
.982.
700

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3)

31/12
/2026

37 Húng 
chanh;  
Núc 
nác; 
Cineol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 1.185
.517.

200

1.185.5
17.200

1.185
.517.
200

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

38 Hy 
thiêm, 
Hà thủ 
ô đỏ 
chế, 
Thươn
g nhĩ 
tử, 
Thổ 
phục 
linh, 
Phòng 
kỷ/
Dây 
đau 
Xương
, 
Thiên 
niên 
kiện, 
Huyết 
giác.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 401.1
26.70

0

401.12
6.700

401.1
26.70

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

39 Hy 
thiêm, 

CÔNG
 TY 

0402065575 1.773
.000.

1.773.0
00.000

1.773
.000.

Trong 
vòng 

Kể từ 
ngày 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Thiên 
niên 
kiện.

TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂU
 

000 000 24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

40 Ích 
mẫu, 
Hương 
phụ, 
Ngải 
cứu, 
(Đươn
g 
quy).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KON 
TUM 

6100100009 36.19
4.000

36.194
.000

36.19
4.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

41 Kim 
ngân 
hoa, 
Liên 
kiều, 
Cát 
cánh, 
Bạc 
hà, 
Đạm 
trúc 
diệp, 
Cam 
thảo, 
Kinh 
giới 
tuệ/
Kinh 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 31.87
8.000

31.878
.000

31.87
8.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



giới, 
Ngưu 
bàng 
tử, 
(Đạm 
đậu 
sị).

42 Kim 
ngân 
hoa, 
Nhân 
trần/
Nhân 
trần 
tía, 
Thươn
g nhĩ 
tử, 
Nghệ, 
Sinh 
địa, 
Bồ 
công 
anh, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A 

0309829522 847.3
02.20

0

847.30
2.200

847.3
02.20

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

43 Kim 
tiền 
thảo, 
Chỉ 
thực, 
Nhân 
trần, 
Hậu 
phác, 
Hoàng  
cầm, 
Bạch 
mao 
căn, 
Nghệ, 
Binh 
lang, 
Mộc 
hương,
 Đại 
hoàng.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 733.8
98.20

0

733.89
8.200

733.8
98.20

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

44 Kim CÔNG 0311051649 522.2 522.26 522.2 Trong Kể từ 
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tiền 
thảo, 
Râu 
mèo/ 
Râu 
ngô.

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHOA
 

68.00
0

8.000 68.00
0

vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

45 Lá lốt, 
Hy 
thiêm, 
Ngưu 
tất, 
Thổ 
phục 
linh.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A 

0309829522 3.343
.808.

000

3.343.8
08.000

3.343
.808.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

46 Lá 
sen, 
Lá 
vông/
Vông 
nem,  
Lạc 
tiên, 
(Tâm 
sen), 
(Bình 
vôi), 
(Trinh 
nữ).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA 

0300483319 835.3
49.00

0

835.34
9.000

835.3
49.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

47 Lạc CÔNG 3700313652 917.4 917.40 917.4 Trong Kể từ 
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tiên, 
Vông 
nem, 
Lá 
dâu/
Tang 
diệp.

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

00.00
0

0.000 00.00
0

vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

48 Mã 
tiền 
chế, 
Quế 
chi, 
Đương 
quy, 
Đỗ 
trọng, 
Ngưu 
tất, 
Độc 
hoạt, 
Thươn
g 
truật, 
Thổ 
phục 
linh.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NAM 

1600573847 3.496
.240.

900

3.496.2
40.900

3.496
.240.
900

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

49 Mộc 
hương,
 
Hoàng  
liên/
Berberi
n, 
(Xích 
thược/
Bạch 
thược),
 (Ngô 
thù 
du).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 98.78
4.000

98.784
.000

98.78
4.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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31/12
/2026

50 Nghệ 
vàng

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NAM 

1600573847 18.15
5.490
.000

18.155
.490.00

0

18.15
5.490
.000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

51 Nghệ 
vàng

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 
Medibr
os 
Miền 
Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

1.170
.435.
000

1.170.4
35.000

1.170
.435.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

52 Ngưu CÔNG 0302416702 713.4 713.46 713.4 Trong Kể từ 
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tất, 
Nghệ, 
Hoa 
hòe/
Rutin, 
(Bạch 
truật).

 TY 
TNHH 
VẠN 
XUÂN
 

60.30
0

0.300 60.30
0

vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

53 Nha 
đạm 
tử, 
Berberi
n, Tỏi, 
Cát 
căn, 
Mộc 
hương
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 417.5
00.00

0

417.50
0.000

417.5
00.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

54 Nhân 
sâm, 
Lộc 
nhung, 
Đương 
quy, 
Đỗ 
trọng, 
Thục 
địa, 
Phục 
linh, 
Ngưu 
tất, 
Xuyên  
khung, 
Hà thủ 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 865.5
40.00

0

865.54
0.000

865.5
40.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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ô đỏ, 
Ba 
kích, 
Nhục 
thung 
dung, 
Sơn 
thủ, 
Bạch 
truật, 
Kim 
anh, 
Nhục 
quế, 
Cam 
thảo.

55 Nhân 
sâm, 
Nhung 
hươu, 
(Cao 
ban 
long).

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
& 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂM 
TOÀN 
PHÁT 

0401401489 2.071
.028.

820

2.071.0
28.820

2.071
.028.
820

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

56 Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Bạch 
linh, 
Bạch 
truật, 
Cam 
thảo, 
Trần 
bì, 
Bán 
hạ/
Bán hạ 
chế, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 95.81
8.800

95.818
.800

95.81
8.800

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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Sa 
nhân, 
Mộc 
hương,
 
(Gừng  
tươi/
Sinh 
khương
).

57 Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Bạch 
truật, 
Thăng 
ma, 
Sài hồ, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo, 
(Sinh 
khương
), (Đại 
táo).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 613.1
66.40

0

613.16
6.400

613.1
66.40

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

58 Ô đầu, 
Địa 
liền, 
Đại 
hồi, 
Quế 
nhục/
Quế 
chi, 
Thiên 
niên 
kiện, 
(Uy 
Linh 
tiên), 
(Mã 
tiền), 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 2.481
.938.

550

2.481.9
38.550

2.481
.938.
550

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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Huyết 
giác, 
(Xuyên
 
khung)
, 
Methyl
 
salicyl
at/
Campho
ra, (Tế 
tân), 
(Riềng
).

59 Phòng 
phong, 
Hòe 
giác, 
Đương 
quy, 
Địa 
du, 
Chỉ 
xác, 
Hoàng  
cầm

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
GIAN
G SÀI 
GÒN 

0312108760 1.630
.276.

200

1.630.2
76.200

1.630
.276.
200

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

60 Quy 
bản/
Cao 
Xương
, Thục 
địa, 
Hoàng  
bá, Tri 
mẫu.

CÔNG
 TY 
TNHH 
VẠN 
XUÂN
 

0302416702 754.7
40.00

0

754.74
0.000

754.7
40.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

61 Sinh CÔNG 0314413449 1.343 1.343.3 1.343 Trong Kể từ 
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địa, 
Mạch 
môn, 
Huyền  
sâm, 
Bối 
mẫu, 
Bạch 
thược, 
Mẫu 
đơn bì, 
Cam 
thảo.

 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KIẾN 
TẠO 
VIỆT 

.340.
000

40.000 .340.
000

vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

62 Sinh 
địa, 
Mạch 
môn, 
Thiên 
hoa 
phấn, 
Hoàng  
kỳ, Kỷ 
tử/Câu 
kỷ tử, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Ngũ vị 
tử, 
Mẫu 
đơn bì, 
Hoàng  
liên, 
Nhân 
sâm, 
(Thạch
 cao).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

1100112319 427.0
11.00

0

427.01
1.000

427.0
11.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

63 Sinh 
địa/
Địa 
hoàng,  
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 Y.A.C 

0311557996 861.1
20.00

0

861.12
0.000

861.1
20.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
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Đan 
sâm, 
Huyền  
sâm, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Ngũ vị 
tử, 
Viễn 
chí, 
Cát 
cánh, 
Đương 
quy, 
Thiên 
môn, 
Mạch 
môn, 
Toan 
táo 
nhân, 
(Bá tử 
nhân), 
(Chu 
sa), 
(Cam 
thảo).

có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

hết 
ngày 
31/12
/2026

64 Tân di 
hoa, 
Thăng 
ma, 
Xuyên  
khung, 
Bạch 
chỉ, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A 

0309829522 1.701
.480.

000

1.701.4
80.000

1.701
.480.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

65 Tân 
di/Tân 
di hoa, 

CÔNG
 TY 
CỔ 

1100112319 832.6
56.00

0

832.65
6.000

832.6
56.00

0

Trong 
vòng 
24 

Kể từ 
ngày 
hợp 
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Cảo 
bản, 
Bạch 
chỉ, 
Phòng 
phong, 
Tế tân, 
Xuyên  
khung, 
Thăng 
ma, 
Cam 
thảo

PHẦN 
DƯỢC
 
VACO
PHAR
M 

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

66 Thanh 
cao/
Thanh 
hao, 
Kim 
ngân 
hoa, 
Địa 
liền, 
Tía tô, 
Kinh 
giới, 
Thích 
gia 
đằng, 
Bạc hà

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ 

0104628198 460.8
40.00

0

460.84
0.000

460.8
40.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

67 Thổ 
miết 
trùng, 
Hồng 
hoa, 
Tự 
nhiên 
đồng, 
Long 
não, 
Hạt 
dưa 
chuột, 
Tục 
đoạn, 
Tam 
thất, 
Đương 
quy, 

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 
Medibr
os 
Miền 

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

359.1
00.00
0

359.10
0.000

359.1
00.00
0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Lạc 
tân 
phụ.

Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

68 Thục 
địa, 
Hoài 
sơn, 
Đan 
bì/Đơn 
bì/
Mẫu 
đơn bì, 
Bạch 
linh/
Bạch 
phục 
linh/
Phục 
linh, 
Trạch 
tả, Sơn 
thù, 
Câu 
kỷ tử, 
Cúc 
hoa.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 1.537
.213.

440

1.537.2
13.440

1.537
.213.
440

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

69 Thục 
địa, 
Hoài 
sơn, 
Đan 
bì/Đơn 
bì/
Mẫu 
đơn bì, 
Trạch 
tả, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 317.1
08.40

0

317.10
8.400

317.1
08.40

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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Sơn 
thù, 
Phụ tử 
chế/
Hắc 
phụ, 
Quế/
Quế 
nhục.

/2026

70 Thục 
địa, 
Hoài 
sơn, 
Sơn 
thù, 
Đan 
bì/
Mẫu 
đơn bì, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Trạch 
tả.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3 

0200572501 414.5
40.00

0

414.54
0.000

414.5
40.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

71 Thục 
địa, 
Phục 
linh, 
Hoài 
Sơn, 
Sơn 
thù, 
Trạch 
tả, Xa 
tiền 
tử, 
Ngưu 
tất, 
Mẫu 
đơn bì, 
Nhục 
quế, 
Phụ tử 
chế.

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
FITO
PHAR
MA 

3700313652 292.6
53.00

0

292.65
3.000

292.6
53.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

72 Thươn
g nhĩ 
tử, 

CÔNG
 TY 
TNHH 

0302416702 356.8
00.00

0

356.80
0.000

356.8
00.00

0

Trong 
vòng 
24 

Kể từ 
ngày 
hợp 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



Hoàng  
kỳ, 
Bạch 
chỉ, 
Phòng 
phong, 
Tân di 
hoa, 
Bạch 
truật, 
Bạc 
hà, 
(Kim 
ngân 
hoa).

VẠN 
XUÂN
 

tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

73 Trinh 
nữ 
hoàng 
cung, 
Tri 
mẫu, 
Hoàng  
bá, Ích 
mẫu, 
Đào 
nhân, 
Trạch 
tả, 
Xích 
thược, 
Nhục 
quế.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA  

0400102091 2.117
.610.

000

2.117.6
10.000

2.117
.610.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

74 Tục 
đoạn, 
Phòng 
phong, 
Hy 
thiêm, 
Độc 
hoạt, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung, 

Liên 
Danh 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Liệu 
Tây 
Nguyê
n và 
Công 
Ty Cổ 
Phần 
Dược 

6001583919
——————
0313688271
——————
0313688271
——————
0313688271

668.7
80.00
0

668.78
0.000

668.7
80.00
0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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Thiên 
niên 
kiện, 
Ngưu 
tất, 
Hoàng  
kỳ, Đỗ 
trọng, 
(Mã 
tiền).

Medibr
os 
Miền 
Nam 
(Dược  
liệu 
Tây 
Nguyê
n – 
Medibr
os 
Miền 
Nam)

75 Tỳ bà 
diệp, 
Cát 
cánh, 
Bách 
bộ, 
Tiền 
hồ, 
Tang 
bạch 
bì, 
Thiên 
môn, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Cam 
thảo, 
Hoàng  
cầm, 
(Cineo
l/
Mentho
l).

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC  

0302560110 3.117
.298.

800

3.117.2
98.800

3.117
.298.
800

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

76 Cao 
toàn 
phần 
không 
xà 
phòng 
hóa 
quả 
bơ, 
Cao 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT

0301140748 480.0
00.00

0

480.00
0.000

480.0
00.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
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toàn 
phần 
không 
xà 
phòng 
hóa 
dầu 
đậu 
nành.

 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC 

lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

31/12
/2026

77 Đinh 
lăng, 
Bạch 
quả, 
(Đậu 
tương)
.

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN 

0300523385 461.3
00.00

0

461.30
0.000

461.3
00.00

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

78 Độc 
hoạt, 
Phòng 
phong, 
Tang 
ký 
sinh, 
Tần 
giao, 
Bạch 
thược, 
Ngưu 
tất, 
Sinh 
địa/ 
Thục 
địa, 
Cam 
thảo, 
Đỗ 
trọng, 
Tế tân, 
Quế 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
ĐẮKL
ẮK 

6000449389 593.3
36.26

0

593.33
6.260

593.3
36.26

0

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026
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nhục, 
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Đương 
quy, 
Xuyên  
khung.

79 Lá 
thường
 xuân

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIAN 

0102885697 1.220
.800.

000

1.220.8
00.000

1.220
.800.
000

Trong 
vòng 
24 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

Kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày 
31/12
/2026

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Actiso, Rau đắng/
Rau đắng đất, Bìm 
bìm/Dứa gai.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 2

2 Bạch chỉ, Tân di 
hoa, Thương nhĩ tử, 
Tinh dầu Bạc hà.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
NGUYÊN ANH KHOA 

0311051649 Xếp hạng 2

3 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo)

CÔNG TY TNHH 
QSM.PHARMA 

0317585767 Nhà thầu không đạt 
năng lực kinh nghiệm

4 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Dạng bào chế không 
đúng với yêu cầu của 
E-HSMT
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nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

5 Bạch truật, Phục 
thần/ Bạch linh, 
Hoàng kỳ, Toan táo 
nhân, Nhân sâm/
Đẳng sâm, Mộc 
hương, Cam thảo, 
Đương quy, Viễn 
chí, (Long nhãn), 
(Đại táo).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 2

6 Bột bèo hoa dâu CÔNG TY TNHH 
VIMED 

0105402161 Xếp hạng 2

7 Chỉ thực, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch truật, Bạch 
linh/ Phục linh, Bán 
hạ, Mạch nha, Hậu 
phác, Cam thảo, 
Can khương, Hoàng 
liên/Ngô thù du

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Giá dự thầu vượt giá 
kế hoạch, giá chào lại 
bằng giá dự thầu

8 Đan sâm, Tam thất, 
Borneol/ Băng 
phiến/Camphor.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 3

9 Đan sâm, Tam thất, 
Borneol/ Băng 
phiến/Camphor.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Xếp hạng 2

10 Đăng tâm thảo, Táo 
nhân, Thảo quyết 
minh, Tâm sen.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM 

0313142700 Xếp hạng 2

11 Diệp hạ châu CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA  

0400102091 Thành phần thuốc 
không đúng với yêu 
cầu của E-HSMT

12 Diệp hạ châu CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM 

0313142700 Thành phần thuốc 
không đúng với yêu 
cầu của E-HSMT

13 Diệp hạ châu CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Xếp hạng 3

14 Diệp hạ châu CÔNG TY TNHH VẠN 
XUÂN 

0302416702 Xếp hạng 2
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15 Diệp hạ châu/ Diệp 
hạ châu đắng, 
Xuyên tâm liên, Bồ 
công anh, Cỏ mực.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Xếp hạng 2

16 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 3

17 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Xếp hạng 2

18 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân / Dây đau 
Xương, Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

0200572501 Xếp hạng 2

19 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân / Dây đau 
Xương, Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Xếp hạng 4

20 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân / Dây đau 
Xương, Xuyên 
khung, Tần giao, 

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 5
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Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

21 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân / Dây đau 
Xương, Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Xếp hạng 3

22 Độc hoạt, Quế chi/
Quế nhục, Phòng 
phong, Đương quy, 
Tế tân / Dây đau 
Xương, Xuyên 
khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang 
ký sinh, Sinh địa/
Thục địa/ Địa 
hoàng, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Phục linh/
Bạch linh, Cam 
thảo, (Đảng sâm/
Nhân sâm).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Xếp hạng 3

23 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 
nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 
kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

0200572501 Xếp hạng 3

24 Đương quy, Bạch 
truật, Nhân sâm/
Đảng sâm, Quế 

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Xếp hạng 2
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nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng 
kỳ, Phục linh/ Bạch 
linh, Xuyên khung, 
Bạch thược.

25 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 2

26 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không đạt 
tính hợp lệ của E-
HSDT

27 Đương quy, Xuyên 
khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân 
sâm/ Đảng sâm, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Bạch truật, 
Cam thảo.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 3

28 Hà thủ ô đỏ/ Ngưu 
tất, (Bạch thược/
Xích thược), Đương 
quy, Xuyên khung, 
Ích mẫu, Thục địa/
Sinh địa, (Hồng 
hoa), (Đan sâm).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 3

29 Hà thủ ô đỏ/ Ngưu 
tất, (Bạch thược/
Xích thược), Đương 
quy, Xuyên khung, 
Ích mẫu, Thục địa/
Sinh địa, (Hồng 
hoa), (Đan sâm).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM KIM 
LONG MIỀN NAM  

0304068867 Xếp hạng 2

30 Hoài sơn, Liên 
nhục, Liên tâm, Lá 
dâu, Lá vông, Bá tử 
nhân, Toan táo 
nhân, Long nhãn.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

0200572501 Xếp hạng 2

31 Hoàng kỳ, Đào CÔNG TY TNHH VẠN 0302416702 Xếp hạng 2
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nhân, Hồng hoa, 
Địa long, Nhân 
sâm, Xuyên khung, 
Đương quy, Xích 
thược, Bạch thược.

XUÂN 

32 Hy thiêm, Hà thủ ô 
đỏ chế, Thương nhĩ 
tử, Thổ phục linh, 
Phòng kỷ/ Dây đau 
Xương, Thiên niên 
kiện, Huyết giác.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG 3 

0200572501 Xếp hạng 2

33 Kim ngân hoa, Liên 
kiều, Cát cánh, Bạc 
hà, Đạm trúc diệp, 
Cam thảo, Kinh 
giới tuệ/ Kinh giới, 
Ngưu bàng tử, 
(Đạm đậu sị).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không đạt 
tính hợp lệ của E-
HSDT

34 Kim tiền thảo, Chỉ 
thực, Nhân trần, 
Hậu phác, Hoàng 
cầm, Bạch mao căn, 
Nghệ, Binh lang, 
Mộc hương, Đại 
hoàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không đạt 
tính hợp lệ của E-
HSDT

35 Kim tiền thảo, Chỉ 
thực, Nhân trần, 
Hậu phác, Hoàng 
cầm, Bạch mao căn, 
Nghệ, Binh lang, 
Mộc hương, Đại 
hoàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Xếp hạng 2

36 Kim tiền thảo, Râu 
mèo/ Râu ngô.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Xếp hạng 2

37 Lá sen, Lá vông/
Vông nem,  Lạc 
tiên, (Tâm sen), 
(Bình vôi), (Trinh 
nữ).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Xếp hạng 2

38 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không đạt 
tính hợp lệ của E-
HSDT

39 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Xếp hạng 4
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(Ngô thù du).

40 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 5

41 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM KIM 
LONG MIỀN NAM  

0304068867 Xếp hạng 3

42 Mộc hương, Hoàng 
liên/Berberin, (Xích 
thược/ Bạch thược), 
(Ngô thù du).

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DƯỢC PHẨM TÂM 
TOÀN PHÁT 

0401401489 Xếp hạng 2

43 Nghệ vàng CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Xếp hạng 2

44 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

0314413449 Xếp hạng 2

45 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 3

46 Nhân sâm/ Đảng 
sâm, Hoàng kỳ, 
Đương quy, Bạch 
truật, Thăng ma, 
Sài hồ, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh 
khương), (Đại táo).

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Xếp hạng 4

47 Ô đầu, Địa liền, Đại 
hồi, Quế nhục/ Quế 
chi, Thiên niên 
kiện, (Uy Linh 
tiên), (Mã tiền), 
Huyết giác, (Xuyên 
khung), Methyl 
salicylat/Camphora, 
(Tế tân), (Riềng).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Thành phần thuốc 
không đúng với yêu 
cầu của E-HSMT
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48 Phòng phong, Hòe 
giác, Đương quy, 
Địa du, Chỉ xác, 
Hoàng cầm

Liên Danh Công Ty Cổ 
Phần Thương Mại Dược 
Liệu Tây Nguyên và 
Công Ty Cổ Phần Dược 
Medibros Miền Nam 
(Dược liệu Tây Nguyên – 
Medibros Miền Nam)

6001583919
——————
0313688271

——————
0313688271

——————
0313688271

Xếp hạng 2

49 Sài đất, Thương nhĩ 
tử, Kinh giới, Thổ 
phục linh, Phòng 
phong, Đại hoàng, 
Kim ngân hoa, Liên 
kiều, Hoàng liên, 
Bạch chỉ, Cam 
thảo.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Giá dự thầu vượt giá 
kế hoạch, giá chào lại 
bằng giá dự thầu

50 Sinh địa, Mạch 
môn, Huyền sâm, 
Bối mẫu, Bạch 
thược, Mẫu đơn bì, 
Cam thảo.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TÂY 
NAM 

1600573847 Xếp hạng 2

51 Sinh địa, Mạch 
môn, Thiên hoa 
phấn, Hoàng kỳ, Kỷ 
tử/ Câu kỷ tử, Bạch 
linh/Phục linh, Ngũ 
vị tử, Mẫu đơn bì, 
Hoàng liên, Nhân 
sâm, (Thạch cao).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Giá dự thầu vượt giá 
kế hoạch

52 Sinh địa, Mạch 
môn, Thiên môn/
Thiên môn 
đông,Táo nhân, Bá 
tử nhân, Huyền 
sâm, Viễn chí, Ngũ 
vị tử, Đảng sâm, 
Đương quy, Đan 
sâm, Phục thần, Cát 
cánh.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Giá dự thầu vượt giá 
kế hoạch, giá chào lại 
bằng giá dự thầu

53 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/
Bạch phục linh/
Phục linh, Trạch tả, 
Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Xếp hạng 2

54 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Xếp hạng 4
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đơn bì, Bạch linh/
Bạch phục linh/
Phục linh, Trạch tả, 
Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa.

55 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Bạch linh/
Bạch phục linh/
Phục linh, Trạch tả, 
Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 3

56 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Trạch tả, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Sơn thù, Phụ 
tử chế/ Hắc phụ, 
Quế/Quế nhục.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 4

57 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Trạch tả, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Sơn thù, Phụ 
tử chế/ Hắc phụ, 
Quế/Quế nhục.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Xếp hạng 3

58 Thục địa, Hoài sơn, 
Đan bì/Đơn bì/Mẫu 
đơn bì, Trạch tả, 
Bạch linh/ Phục 
linh, Sơn thù, Phụ 
tử chế/ Hắc phụ, 
Quế/Quế nhục.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 2

59 Thục địa, Hoài sơn, 
Sơn thù, Đan bì/
Mẫu đơn bì, Bạch 
linh/ Phục linh, 
Trạch tả.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA 

0309829522 Xếp hạng 3

60 Thục địa, Hoài sơn, 
Sơn thù, Đan bì/
Mẫu đơn bì, Bạch 
linh/ Phục linh, 
Trạch tả.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

0314413449 Xếp hạng 4

61 Thục địa, Hoài sơn, 
Sơn thù, Đan bì/
Mẫu đơn bì, Bạch 

CÔNG TY TNHH VẠN 
XUÂN 

0302416702 Xếp hạng 2
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linh/ Phục linh, 
Trạch tả.

62 Thương nhĩ tử, 
Hoàng kỳ, Bạch 
chỉ, Phòng phong, 
Tân di hoa, Bạch 
truật, Bạc hà, (Kim 
ngân hoa).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÔNG 
NGHỆ CAO ABIPHA 

0107469570 Nhà thầu không đạt 
tính hợp lệ của E-
HSDT

63 Thương nhĩ tử, 
Hoàng kỳ, Bạch 
chỉ, Phòng phong, 
Tân di hoa, Bạch 
truật, Bạc hà, (Kim 
ngân hoa).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC  

0302560110 Xếp hạng 2

64 Trần bì, Cát cánh, 
Tiền hồ, Tô diệp, 
Tử uyển, Thiên 
môn, Tang bạch bì, 
Tang diệp, Cam 
thảo, Ô mai, 
Khương hoàng, 
Menthol.

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Giá dự thầu vượt giá 
kế hoạch, giá chào lại 
bằng giá dự thầu

65 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) 

4100259564 Xếp hạng 4

66 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 
KON TUM 

6100100009 Xếp hạng 3

67 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3   (đã đổi tên thành 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3)

0400102077 Xếp hạng 2

68 Đinh lăng, Bạch 
quả, (Đậu tương).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
FITOPHARMA 

3700313652 Xếp hạng 5

69 Độc hoạt, Phòng 
phong, Tang ký 
sinh, Tần giao, 
Bạch thược, Ngưu 
tất, Sinh địa/ Thục 
địa, Cam thảo, Đỗ 
trọng, Tế tân, Quế 
nhục, Nhân sâm/

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN 

0300523385 Thành phần thuốc 
không đúng với yêu 
cầu của E-HSMT
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Đảng sâm, Đương 
quy, Xuyên khung.

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Mã 
phầ
n 

(lô)

Mã 
thuố

c

Tên 
thuố

c

Tên 
hoạt 
chất

/
Tên 
thàn

h 
phầ
n 

của 
thuố

c

Nồn
g 

độ, 
hàm 
lượ
ng

Đườ
ng 

dùn
g

Dạn
g 

bào 
chế

Quy 
các
h

Nhó
m 

thuố
c

Hạn 
dùn
g 

(Tuổ
i 

thọ)

GĐ
KLH

 
hoặc

 
GP
NK

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất

Xuất
 xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượ
ng

Đơn 
giá 
trún

g 
thầu

 
(VN
D)

Thà
nh 
tiền

Tiến
 độ 
cung
 cấp

1 PP2
400
477
237

G20
01

Gap
hyto
n

Acti
so, 
Rau 
đắng
 đất, 
Bìm 
bìm 
biếc

1000
mg;  
750m
g;  
60m
g 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
2 vỉ 
x 20 
viên,
 
Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

1 36 
thán
g

VD-
2534
4-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 1.05
2.60
0

590 621.
034.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

2 PP2
400
477
238

G20
02

Crila
 
Fort
e

Cao 
khô 
Trin
h nữ 
hoàn
g 
cun
g

500
mg 

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

H/ 5 
túi 
nhô
m x 
2 vỉ 
x 10 
viên

1 24 
thán
g

VD-
2465
4-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Thiê
n 
Dượ
c

Việt 
Na
m

Viên 374.
400

4.95
0

1.85
3.28
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

3 PP2 G20 Chor Acti 1000 Uốn Viên Hộp 3 36 GC- Côn Việt Viên 230. 2.49 576. Tron
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400
477
239

03 latc
yn

so; 
Cao 
mật 
lợn 
khô; 
Tỏi; 
Than
 
hoạt 
tính.

mg; 
50mg
; 
50mg
; 
25m
g.

g nang
 
cứn
g

4 vỉ 
x 10 
viên

thán
g

269-
17

g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Na
m

500 9 019.
500

g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

4 PP2
400
477
240

G20
04

Fitôr
hi- F

Bạch
 chỉ, 
Tân 
di 
hoa, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Tinh 
dầu 
bạc 
hà

1400
mg; 
700m
g; 
400m
g; 
0,00
45m
l

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2149
1-14

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 53.0
00

870 46.1
10.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

5 PP2
400
477
241

G20
05

Bài 
thạc
h 
Trườ
ng 
Phú
c

Bạch
 
mao 
căn; 
Đươ
ng 
quy; 
Kim 
tiền 
thảo;
 Xa 
tiền 
tử;  
ý dĩ; 
Sinh 
địa. 

0,8g;
 
0,8g;
 
3,2g;
 
0,8g;
 
0,4g;
 
0,8g
.

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3259
0-19

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
thảo 
Hoà
ng 
Thà
nh

Việt 
Na
m

Viên 1.45
0.78
0

2.05
0

2.97
4.09
9.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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6 PP2
400
477
242

G20
06

Đại 
Tràn
g 
Hoà
n Bà 
Giằ
ng

Bạch
 
truật
, 
Mộc 
hươn
g, 
Hoà
ng 
liên, 
Cam 
thảo,
 
Bạch
 
linh, 
Đản
g 
sâm, 
Thần
 
khúc
, 
Trần 
bì, 
Sa 
nhân
, 
Mạc
h 
nha, 
Sơn 
tra, 
Hoài
 sơn, 
Nhụ
c 
đậu 
khấu
.

 20m
g;  
6,8m
g;  
3,4m
g;  
4,0m
g; 
13,4
mg; 
6,8m
g;  
6,8m
g; 
13,4
mg; 
6,8m
g; 
6,8m
g; 
6,8m
g; 
6,8m
g; 
13,
4mg

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
10 
lọ x 
120 
viên 
hoàn
 
cứn
g

3 36 
thán
g

TCT
-001
59-2
3

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
YHC
T 
Bà 
Giằn
g - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Bagi
aco 
- 
Chi 
nhán
h Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

Viên 1.46
9.00
0

588 863.
772.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

7 PP2
400
477
243

G20
07

Bổ 
tỳ 
Bảo 
Phư
ơng

Bạch
 
truật
, 
Bạch
 
linh, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Toan
 táo 
nhân
, 
Đẳn
g 
sâm, 
Mộc 
hươn

7,2g;
 
4,5g;
 
4,5g;
 6g; 
5g; 
2g; 
2g; 
6g; 
4,5g;
 6g; 
4,5g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 
chai 
x 60 
ml

3 36 
thán
g

V94
-
H12
-16

Cơ 
sở 
sản 
xuất 
thuố
c Y 
học 
cổ 
truy
ền 
Bảo 
Phư
ơng

Việt 
Na
m

Chai 
60m
l

17.4
00

26.9
00

468.
060.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
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g, 
Cam 
thảo,
 
Đươ
ng 
quy, 
Viễn 
chí, 
Long
 
nhãn
, 
Đại 
táo

26

8 PP2
400
477
244

G20
08

Quy 
tỳ

Bạch
 
truậ
t,Bạ
ch 
linh, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Toan
 táo 
nhân
,  
Đẳn
g 
sâm, 
Mộc 
hươn
g, 
Cam 
thảo,
 
Đươ
ng 
quy, 
Viễn 
chí, 
Long
 
nhãn
, 
Đại 
táo 

 248
mg; 
248m
g; 
124m
g; 
124m
g; 
124m
g; 
63mg
; 
62mg
; 
248m
g; 
248m
g; 
248m
g; 
63mg 
         

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
1 túi 
1 vỉ, 
3 vỉ 
x 10 
viên;
 Lọ 
30 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3074
3-18 

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 317.
800

760 241.
528.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

9 PP2
400
477
245

G20
09

Med
iphy
lami
n

Bột 
bèo 
hoa 
dâu 

250
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

8932
0012
8200
 
(VD
-243
51-1
6)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 

Việt 
Na
m

Viên 451.
200

1.90
0

857.
280.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
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Medi
plan
tex

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

10 PP2
400
477
246

G20
10

Phar
nanc
a

Cam 
thảo;
 
Bạch
 
mao 
căn; 
Bạch
 
thượ
c; 
Đan 
sâm;
 
Bản 
lam 
căn; 
Hoắc
 
hươn
g; 
Sài 
hồ; 
Liên 
kiều;
 
Thần
 
khúc
; 
Chỉ 
thực;
 
Mạc
h 
nha;
 
Ngh
ệ

20mg
; 
400
mg;
400m
g; 
400m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
400m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
400m
g; 
300m
g; 
400
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
2895
4-18

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Hà 
Tây

Việt 
Na
m

Viên 429.
400

2.20
0

944.
680.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

11 PP2
400
477
247

G20
11

Dưỡ
ng 
cốt 
hoà
n

Cao 
Xươ
ng 
hỗn 
hợp; 
Hoà
ng 
bá; 
Tri 
mẫu;
 

0,75
g; 
2,4g
;0,3g
; 
0,6g;
 
0,6g;
 
0,15
g; 

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
20 
túi x 
5g

3 36 
thán
g

VD-
1781
7-12 

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Gói 
5g

1.70
7.70
0

2.10
0

3.58
6.17
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
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Trần 
bì; 
Bạch
 
thượ
c; 
Can 
khươ
ng; 
Thục
 địa

0,6g
.

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

12 PP2
400
477
248

G20
12

Thuố
c ho 
Tart
aric
us

Cát 
cánh
, 
Kinh
 
giới, 
Tử 
uyển
, 
Bách
 bộ, 
Hạn
h 
nhân
 
đắng
, 
Cam 
thảo,
 
Trần 
bì, 
Mạc
h 
môn

7,5g;
 
12,5
g; 
12,5
g; 
12,5
g; 
12,5
g; 
10,0
g; 
10,0
g; 
12,5
g.

Uốn
g

Siro 
thuố
c

Hộp 
1 
chai 
x 
125
ml

3 24 
thán
g

VD-
3371
3-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c vật 
tư y 
tế 
Quả
ng 
Nin
h

Việt 
Na
m

Chai 
125
ml

20.0
00

38.0
00

760.
000.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

13 PP2
400
477
249

G20
13

Bảo 
mạc
h hạ 
huyế
t áp

Câu 
đằng
, 
Thiê
n 
ma, 
Hoà
ng 
cầm, 
Đỗ 
trọng
, 
Bạch
 
phục
 
linh, 
Thạc
h 
quyế
t 
minh
, 

0,6g;
 
0,5g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,5g;
 
0,6g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2447
0-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 204.
800

2.39
5

490.
496.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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Ngư
u 
tất, 
Ích 
mẫu,
 
Tang
 ký 
sinh, 
Sơn 
chi, 
Dạ 
giao 
đằng
, 
Hòe 
hoa.

14 PP2
400
477
251

G20
15

Fitô
coro
n-F

Đan 
sâm, 
Tam 
thất, 
Băng
 
phiế
n

675m
g; 
210m
g; 
12m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2452
4-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 626.
800

900 564.
120.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

15 PP2
400
477
252

G20
16

Hoà
n an 
thần

Đăn
g 
tâm 
thảo;
 Táo 
nhân
; 
Thảo
 
quyế
t 
minh
; 
Tâm 
sen.

0,6g;
  2g;  
1,5g;
  1g.

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
mề
m

Hộp 
10 
viên 
x 
10g

3 36 
thán
g

VD-
2406
7-16

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap
haco

Việt 
Na
m

Viên 215.
600

5.54
0

1.19
4.42
4.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

16 PP2 G20 Hoạt Địa 0,15g Uốn Viên Hộp 3 36 VD- Cơ Việt Viên 520. 3.20 1.66 Tron
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400
477
253

17  
Huyế
t B/
P

long,
 
Hoà
ng 
kỳ, 
Đươ
ng 
quy, 
Xích
 
thượ
c, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Đào 
nhân
, 
Hồn
g 
hoa.

,  
6g,  
0,3 
g;  
0,3 
g,   
0,15
g, 
0,15g
 , 
0,15
g

g hoàn
 
cứn
g

1 lọ 
x 30 
viên

thán
g

3514
6-21

sở 
sản 
xuất 
thuố
c Y 
học 
cổ 
truy
ền 
Bảo 
Phư
ơng

Na
m

600 0 5.92
0.00
0

g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

17 PP2
400
477
254

G20
18

Diệp
 hạ 
châu

Diệp
 hạ 
châu

 1g Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 túi 
5 vỉ 
x 20 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3369
0-19 

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 730.
240

300 219.
072.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

18 PP2
400
477
255

G20
19

Gant
avim
in

Diệp
 hạ 
châu
, 
Nhâ
n 
trần, 
Nhọ 
nồi, 
Râu 
ngô, 
Kim 
ngân
 
hoa, 
Ngh
ệ

300m
g, 
250m
g, 
300m
g, 
500m
g, 
300m
g, 
120
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
2 vỉ 
x 20 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2509
7-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Viên 41.2
00

749 30.8
58.8
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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31/1
2/20
26

19 PP2
400
477
256

G20
20

Diệp
 hạ 
châu 
Vạn 
Xuâ
n

Diệp
 hạ 
châu
, 
Tam 
thất, 
Kim 
ngân
 
hoa, 
Cam 
thảo,
 
Thảo
 
quyế
t 
minh
, 
Cúc 
hoa.

 10g;
 5g; 
2g; 
2g; 
5g; 
1g

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
20 
gói 
x 10 
gam

3 36 
thán
g

VD-
2957
9-18

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Gói 
10g

614.
600

4.28
0

2.63
0.48
8.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

20 PP2
400
477
257

G20
21

Hepa
forte
r 
MK
P

Diệp
 hạ 
châu 
đắng
, 
Xuy
ên 
tâm 
liên, 
Bồ 
công
 
anh, 
Cỏ 
mực
.

800m
g, 
200m
g, 
200m
g, 
200
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 
chai 
80 
viên

3 24 
thán
g

VD-
3268
7-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
hoá-
dược
 
phẩ
m 
Mek
opha
r

Việt 
Na
m

Viên 2.27
9.14
0

1.65
0

3.76
0.58
1.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

21 PP2
400
477
258

G20
22

Hoạt
 
huyế
t 
dưỡn
g 
não

Đinh
 
lăng,
 
Bạch
 
quả, 

910m
g ; 
100
mg

Uốn
g

Viên 
bao 
đườ
ng

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2447
2-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 10.3
66.1
00

175 1.81
4.06
7.50
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
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hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

22 PP2
400
477
259

G20
23

Thấp
 
khớp
 
Nam
 
Dượ
c

Độc 
hoạt,
 
Phòn
g 
phon
g, 
Tang
 ký 
sinh, 
Đỗ 
trọng
, 
Ngư
u 
tất, 
Trin
h 
nữ, 
Hồn
g 
hoa, 
Bạch
 chỉ, 
Tục 
đoạn
, Bổ 
cốt 
chỉ.

1g; 
1g; 
1,5g;
 1g; 
1g; 
1g; 
1g; 
1g; 
1g; 
0,5g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
4 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3449
0-20

Côn
g ty 
TNH
H 
Nam
 
Dượ
c

Việt 
Na
m

Viên 3.40
5.92
0

2.15
0

7.32
2.72
8.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

23 PP2
400
477
260

G20
24

Rev
mato
n 
Dan
apha

Độc 
hoạt
,Quế 
nhục
, 
Phòn
g 
phon
g, 
Đươ
ng 
quy, 
Tế 
tân, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Tần 
giao,
 
Bạch
 
thượ

 24
0mg
;80
mg;
240
mg;
320
mg;
160m
g; 
240m
g; 
240
mg;
320
mg;
320
mg;
320
mg;
320
mg;
320m
g; 

Uốn
g

Viên  
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2015
1-13

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt  
Na
m

Viên 1.72
8.28
0

520 898.
705.
600

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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c, 
Tang
 ký 
sinh
,Thụ
c 
địa, 
Đỗ 
trọng
, 
Ngư
u 
tất,
Bạch
 
linh, 
Cam 
thảo,
 
Đản
g 
sâm

320m
g; 
80m
g;3
20m
g

24 PP2
400
477
261

G20
25

Bổ 
huyế
t ích 
não

Cao 
khô 
Đươ
ng 
quy; 
Cao 
khô 
lá 
bạch 
quả

0,3g;
 
0,04
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2953
0-18

Côn
g ty 
TNH
H 
Nam
 
Dượ
c

Việt 
Na
m

Viên 3.52
6.06
0

1.54
9

5.46
1.86
6.94
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

25 PP2
400
477
262

G20
26

Thập
 
toàn 
đại 
bổ 
đông
 
dược
 việt

Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
truật
, 
Đản
g 
sâm, 
Quế 
, 
Thục
 địa, 
Cam 
thảo,
 

200m
g; 
200m
g; 
300m
g; 
200m
g; 
300m
g; 
160m
g; 
300m
g; 
160m
g; 
160m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
3202
7-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Việt 
(Đôn
g 
Dượ
c 
Việt
)

Việt 
Na
m

Viên 575.
520

715 411.
496.
800

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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Hoà
ng 
kỳ, 
Phục
 
linh, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Bạch
 
thượ
c.

g; 
200
mg

31/1
2/20
26

26 PP2
400
477
263

G20
27

Đại 
bổ 
khí 
huyế
t

Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Thục
 địa, 
Bạch
 
thượ
c, 
Đản
g 
sâm, 
Bạch
 
linh, 
Bạch
 
truật
, 
Cam 
thảo
.

500m
g; 
500m
g; 
500m
g; 
500m
g; 
500m
g; 
500m
g; 
500m
g; 
250
mg.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3224
5-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 346.
780

730 253.
149.
400

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

27 PP2
400
477
264

G20
28

Xua
n

Hà 
thủ 
ô 
đỏ, 
Đản
g 
sâm, 
Sơn 
thù, 
Mạc
h 
môn,
 
Hoà
ng 
kỳ, 
Bạch
 
truật

 1g; 
1g; 
0,4g;
 
0,4g;
 
0,4g;
 
0,4g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g;
 
0,3g

Uốn
g

Thuố
c 
cốm

Hộp 
10 
gói 
x 10 
gam

3 24 
thán
g

TCT
-001
98-2
4

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Gói 
10g

385.
200

3.78
0

1.45
6.05
6.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
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, 
Cam 
thảo,
 
Ngũ 
vị 
tử, 
Đươ
ng 
quy, 
Mẫu 
đơn 
bì

26

28 PP2
400
477
265

G20
29

Phon
g tê 
thấp

Hà 
thủ 
ô đỏ 
chế, 
Thổ 
phục
 
linh, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Hy 
thiê
m, 
Thiê
n 
niên 
kiện,
 
Đươ
ng 
quy, 
Huyế
t 
giác, 
Phòn
g kỷ

400m
g; 
400m
g; 
400m
g; 
800m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
400
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3144
1-19

Chi 
nhán
h 
công
 ty 
TNH
H 
dược
 
phẩ
m 
Sài 
Gòn 
tại 
Bình
 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 1.93
5.32
0

1.76
0

3.40
6.16
3.20
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

29 PP2
400
477
266

G20
30

Phon
g tê 
thấp

Hà 
thủ 
ô 
đỏ, 
Thổ 
phục
 
linh, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Hy 
thiê
m, 
Thiê
n 
niên 

30g; 
30g; 
30g; 
30g; 
17g; 
16,5
g; 
16,5
g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Chai 
200
ml

3 36 
thán
g

VD-
2392
8-15

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Chai 
200
ml

158.
656

33.6
00

5.33
0.84
1.60
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
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kiện,
 
Đươ
ng 
quy, 
Huyế
t 
giác

2/20
26

30 PP2
400
477
267

G20
31

Hoạt
 
huyế
t 
thôn
g 
mạc
h K/
H

Hà 
thủ 
ô 
đỏ, 
Bạch
 
thượ
c, 
Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Ích 
mẫu,
 
Thục
 địa, 
Hồn
g 
hoa 

20g; 
30g; 
30g; 
30g; 
20g; 
40g; 
15g;

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 
chai 
125 
ml

3 36 
thán
g

VD-
2145
2-14

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Chai 268.
000

41.2
00

11.0
41.6
00.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

31 PP2
400
477
268

G20
32

Hoạt
 
huyế
t 
The
phac
o

Ngư
u 
tất, 
Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Ích 
mẫu,
Sinh 
địa, 

 140
mg,  
300m
g,  
60mg
, 
140m
g, 
300
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2170
8-14

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
đông
 
dược
 - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c - 
VTY
T 
Than
h 
Hóa

Việt 
Na
m

Viên 1.17
9.98
0

830 979.
383.
400

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

32 PP2
400
477
269

G20
33

Fitô
gra-
F

Hải 
mã, 
Lộc 
nhun
g, 

330m
g; 
330m
g; 
330m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2595
4-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ

Việt 
Na
m

Viên 366.
660

4.10
0

1.50
3.30
6.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
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Nhâ
n 
sâm, 
Quế.

g; 
100
mg.

c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

33 PP2
400
477
270

G20
34

Dưỡ
ng 
tâm 
an 
thần 
Dan
apha

Hoài
 sơn, 
Liên 
nhục
, 
Liên 
tâm, 
Lá 
dâu, 
Lá 
vông
, Bá 
tử 
nhân
, 
Toan
 táo 
nhân
, 
Long
 
nhãn
.

 183
mg; 
175m
g;  
15mg
;91,
25mg
; 
91,2
5mg;
91,2
5mg;
  
91,2
5mg;
 
91,
25m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
đườ
ng

Hộp 
1 lọ 
x 
100 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2274
0-15

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt  
Na
m

Viên 2.44
5.74
0

400 978.
296.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

34 PP2
400
477
271

G20
35

Bổ 
khí 
thôn
g 
huyế
t - 
BV
P

Hoà
ng 
kỳ, 
Đào 
nhân
, 
Hồn
g 
hoa, 
Địa 
long,
 
Nhâ
n 
sâm, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Đươ
ng 

760m
g; 
70m
g;70
mg; 
160m
g; 
50mg
; 
60mg
; 
140m
g; 
140m
g; 
140
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 
chai 
70 
viên,
 100 
viên;
 
Hộp 
4 vỉ 
x 18 
viên;
 
Hộp 
2 vỉ, 
3 vỉ, 
4 vỉ, 
5 vỉ, 
6 vỉ, 
10 
vỉ x 

3 36 
thán
g

VD-
2208
4-15

Côn
g ty 
TNH
H 
BRV
 
Heal
thca
re

Việt 
Na
m

Viên 473.
560

775 367.
009.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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quy, 
Xích
 
thượ
c, 
Bạch
 
thượ
c.

10 
viên

35 PP2
400
477
272

G20
36

Cere
caps

Hồn
g 
hoa; 
Đươ
ng 
quy; 
Sinh 
địa; 
Sài 
hồ; 
Cam 
thảo;
 
Xích
 
thượ
c; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Chỉ 
xác; 
Ngư
u 
tất; 
Bạch
 
quả.

280m
g; 
685m
g; 
375m
g; 
280m
g; 
375m
g; 
375m
g; 
685m
g; 
280m
g; 
375m
g; 
15m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ  
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2434
8-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 778.
600

2.49
8

1.94
4.94
2.80
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

36 PP2
400
477
273

G20
37

Thuố
c ho 
Ast
emi
x

Hún
g 
chan
h; 
Núc 
nác; 
Cine
ol

(500
mg; 
125m
g; 
0,88
3mg
)/1m
l

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 
chai 
120
ml

3 24 
thán
g

893
100
264
900
(VD
-334
07-1
9)

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
An 
Thiê
n

Việt 
Na
m

Chai 
120
ml

132.
900

60.9
63

8.10
1.98
2.70
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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37 PP2
400
477
274

G20
38

Hoas
tex

Hún
g 
chan
h; 
Núc 
nác; 
Cine
ol

2,5g;
 
0,62
5g; 
4,65
mg;

Uốn
g

Siro 
thuố
c

Hộp 
30 
gói 
x 
5ml

3 36 
thán
g

8931
0031
1300
 
(VD
-252
20-1
6)

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
CPD
P 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
Dượ
c 
phẩ
m 
OP
C

Việt 
Na
m

Gói 527.
600

2.24
7

1.18
5.51
7.20
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

38 PP2
400
477
275

G20
39

Rhe
umap
ain - 
H

Hy 
thiê
m, 
Hà 
thủ 
ô đỏ 
chế, 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Thổ 
phục
 
linh, 
Phòn
g 
kỷ, 
Thiê
n 
niên 
kiện,
 
Huyế
t 
giác.

800m
g; 
400m
g; 
400m
g; 
400m
g; 
400m
g; 
300m
g; 
300
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2746
4-17

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 492.
180

815 401.
126.
700

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

39 PP2
400
477
276

G20
40

Hoà
n 
Phon
g 
Thấ
p

Hy 
thiê
m, 
Thiê
n 
niên 
kiện
.

5g,  
0,25
g

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 lọ 
x 30 
viên

3 36 
thán
g

V42
-
H12
-16

Cơ 
sở 
sản 
xuất 
thuố
c Y 
học 
cổ 
truy
ền 
Bảo 
Phư

Việt 
Na
m

Viên 709.
200

2.50
0

1.77
3.00
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
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ơng lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

40 PP2
400
477
277

G20
41

Viên 
nang
 ích 
mẫu

Ích 
mẫu;
 
Hươ
ng 
phụ; 
Ngải
 
cứu.

 4,2g
; 
1,31
2g; 
1,05
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2821
4-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ
ng

Việt 
Na
m

Viên 72.3
88

500 36.1
94.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

41 PP2
400
477
278

G20
42

Ngâ
n 
kiều 
giải 
độc-
F

Kim 
ngân
 
hoa, 
Liên 
kiều,
 Cát 
cánh
, 
Bạc 
hà, 
Đạm
 trúc 
diệp,
 
Cam 
thảo,
 
Kinh
 
giới, 
Ngư
u 
bàng
 tử, 
Đạm
 đậu 
sị.

400m
g; 
400m
g; 
240m
g; 
24mg
; 
160m
g; 
200m
g; 
160m
g; 
240m
g; 
200
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2053
4-14

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 50.6
00

630 31.8
78.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

42 PP2
400

G20
43

KH
ANG

Kim 
ngân

300m
g; 

Uốn
g

Viên 
nang

Hộp 
2 túi 

3 36 
thán

VD-
2216

Côn
g ty 

Việt 
Na

Viên 425.
780

1.99
0

847.
302.

Tron
g 
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477
279

 
MIN
H 
THA
NH 
HU
YẾ
T

 
hoa; 
Nhâ
n 
trần 
tía; 
Thư
ơng 
nhĩ 
tử; 
Nghệ
; 
Sinh 
địa; 
Bồ 
công
 
anh; 
Cam 
thảo

300m
g; 
150m
g; 
200m
g; 
150m
g; 
300m
g; 
50m
g

 
cứn
g

x 5 
vỉ x 
10 
viên

g 8-15 cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Kha
ng 
Min
h

m 200 vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

43 PP2
400
477
280

G20
44

Bài 
thạc
h 
Dan
apha

Kim 
tiền 
thảo,
 Chỉ 
thực,
 
Nhâ
n 
trần, 
Hậu 
phác
, 
Hoà
ng 
cầm, 
Bạch
 
mao 
căn, 
Nghệ
, 
Binh
 
lang,
 
Mộc 
hươn
g, 
Đại 
hoàn
g.

 100
0mg;
 
100m
g; 
250m
g;  
100m
g;  
150m
g;  
500m
g; 
250m
g; 
100m
g; 
100m
g;  
50m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
1981
1-13

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt  
Na
m

Viên 1.70
6.74
0

430 733.
898.
200

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

44 PP2
400
477
281

G20
45

Des
mod
ips

Kim 
tiền 
thảo,
 Râu 
ngô.

1000
mg; 
100
0mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3100
3-18

Côn
g ty 
TNH
H 
MTV
 
dược
 

Việt 
Na
m

Viên 442.
600

1.18
0

522.
268.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
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phẩ
m 
Phướ
c 
Sanh
 
Pha
rma

 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

45 PP2
400
477
282

G20
46

KH
ANG
 
MIN
H 
PHO
NG 
THẤ
P 
NA
NG

Lá 
lốt; 
Hy 
thiê
m; 
Ngư
u 
tất; 
Thổ 
phục
 linh

400m
g; 
600m
g; 
600m
g; 
600
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 túi 
x 5 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2247
3-15

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Kha
ng 
Min
h

Việt 
Na
m

Viên 1.28
6.08
0

2.60
0

3.34
3.80
8.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

46 PP2
400
477
283

G20
47

Lopa
ssi

Lá 
sen, 
Lá 
vông
, 
Lạc 
tiên, 
Tâm 
sen, 
Bình
 vôi

500m
g; 
700m
g; 
500m
g;  
100m
g; 
100
0mg

Uốn
g

Viên 
bao 
đườ
ng

H/10
 vỉ x 
10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
3095
0-18

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Trườ
ng 
Thọ

Việt 
Na
m

Viên 903.
080

925 835.
349.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

47 PP2
400
477
284

G20
48

Cao 
lạc 
tiên

Lạc 
tiên, 
Vôn
g 
nem,
 Lá 

100g
; 
60g; 
20g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Chai 
200
ml

3 36 
thán
g

VD-
2175
8-14

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 

Việt 
Na
m

Chai 
200
ml

27.8
00

33.0
00

917.
400.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
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dâu. phẩ
m 
Fito
pha
rma

từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

48 PP2
400
477
285

G20
49

PHO
NG 
TÊ 
THẤ
P 
BÀ 
GI
ẰN
G

Mã 
tiền 
chế, 
Đươ
ng 
qui, 
Đỗ 
trọng
, 
Ngư
u 
tất, 
Quế 
Chi, 
Độc 
hoạt,
 
Thư
ơng 
truật
, 
Thổ 
phục
 
linh.

 56m
g; 
56mg
; 
56mg
; 
48mg
; 
32mg
; 
64mg
; 
64mg
; 
80m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên 
nan
g

3 36 
thán
g

TCT
-001
60-2
3

Nhà 
máy 
sản 
xuất 
thuố
c 
YHC
T 
Bà 
Giằn
g - 
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Bagi
aco 
- 
Chi 
nhán
h Hà 
Na
m

Việt 
Na
m

Viên 2.49
9.10
0

1.39
9

3.49
6.24
0.90
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

49 PP2
400
477
286

G20
50

An 
vị 
tràng
 
TW
3

 Mộc
 
hươn
g; 
Hoà
ng 
liên.

250m
g; 
250
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ, 
5 vỉ, 
vỉ 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2810
5-17

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 117.
600

840 98.7
84.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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31/1
2/20
26

50 PP2
400
477
287

G20
51

Viên 
nghệ
 mật 
ong

Ngh
ệ 
vàn
g

85g Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 lọ 
x 
100
g

3 36 
thán
g

VD-
2836
1-17

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Lọ 
100
g

374.
340

48.5
00

18.1
55.4
90.0
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

51 PP2
400
477
288

G20
52

Tum
egas

Ngh
ệ 
vàn
g

4,5g Uốn
g

Gel 
uốn
g

Hộp 
10 
gói 
x 
15m
l

3 36 
thán
g

8932
0072
3724
 
( VD
-255
90-1
6)

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Gói 
15m
l

157.
000

7.45
5

1.17
0.43
5.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

52 PP2
400
477
289

G20
53

Ham
ov

Ngư
u 
tất, 
Nghệ
, 
Hoa 
hoè, 
Bạch
 
truật
.

150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
300
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
3248
6-19

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Viên 790.
100

903 713.
460.
300

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
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ngày
 
31/1
2/20
26

53 PP2
400
477
290

G20
54

Colit
is 
Dan
apha

Nha 
đảm 
tử, 
Berb
erin, 
Tỏi, 
Cát 
căn, 
Mộc 
hươn
g.

 30m
g; 
63mg
, 
350m
g , 
100
mg,
250
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phim
 tan 
tron
g 
ruột

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

893
110
563
324
(VD-
1981
2-13
) 

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt  
Na
m

Viên 167.
000

2.50
0

417.
500.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

54 PP2
400
477
291

G20
55

Song
 hảo 
đại 
bổ 
tinh- 
F

Nhâ
n 
sâm, 
Lộc 
nhun
g, 
Đươ
ng 
quy, 
Đỗ 
trọng
, 
Thục
 địa, 
Phục
 
linh, 
Ngư
u 
tất, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Hà 
thủ 
ô 
đỏ, 
Ba 
kích,
 
Nhụ
c 
thun

210m
g; 
210m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105m
g; 
105
mg.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2149
6-14

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 665.
800

1.30
0

865.
540.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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g 
dung
, 
Sơn 
thủ, 
Bạch
 
truật
, 
Kim 
anh, 
Nhụ
c 
quế, 
Cam 
thảo
.

55 PP2
400
477
292

G20
56

Viên 
nang
 sâm 
nhun
g 
HT

Nhâ
n 
sâm; 
Nhu
ng 
hươu
; 
Cao 
ban 
long

 20m
g;  
25mg
; 
50m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2509
9-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
Dượ
c Hà 
Tĩnh

Việt 
Na
m

Viên 495.
580

4.17
9

2.07
1.02
8.82
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

56 PP2
400
477
293

G20
57

Hươ
ng 
sa 
lục 
quâ
n

Đản
g 
sâm, 
Bạch
 
linh, 
Bạch
 
truật
, 
Cam 
thảo,
 
Trần 
bì, 
Bán 
hạ 
chế, 
Sa 
nhân
, 
Mộc 

250m
g; 
432m
g; 
432m
g; 
151m
g; 
173m
g; 
216m
g; 
173m
g; 
151m
g; 
22m
g.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2149
2-14

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito
pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 134.
200

714 95.8
18.8
00

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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hươn
g, 
Gừn
g 
tươi.

57 PP2
400
477
294

G20
58

Viên 
bách 
trĩ

Đản
g 
sâm, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Đươ
ng 
quy, 
Bạch
 
truật
, 
Thăn
g 
ma, 
Sài 
hồ, 
Trần 
bì, 
Cam 
thảo,
 Đại 
táo

340m
g; 
280m
g;  
60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
60mg
; 
280
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
2581
7-16

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 884.
800

693 613.
166.
400

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

58 PP2
400
477
295

G20
59

Cồn 
xoa 
bóp

Ô 
đầu, 
Địa 
liền, 
Đại 
hồi, 
Quế 
chi, 
Thiê
n 
niên 
kiện,
 
Huyế
t 
giác, 
Camp
hora,
 
Riền
g.

0,6g;
 3g; 
1,2g;
 
1,2g;
 
1,8g;
 
1,8g;
 
0,6g;
 3g

Dùn
g 
ngoà
i

Cồn 
thuố
c 
dùng
 
ngoà
i

Chai 
60m
l

3 36 
thán
g

893
100
849
624
(VD
-328
60-1
9)

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
CPD
P 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 
Nhà 
máy 
Dượ
c 
phẩ
m 
OP
C

Việt 
Na
m

Chai 121.
218

20.4
75

2.48
1.93
8.55
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

59 PP2
400
477
296

G20
60

An 
trĩ 
Anu
s

Phòn
g 
phon
g, 
Hòe 
giác, 
Đươ
ng 

600
mg;
600m
g; 
600m
g; 
600m
g; 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên

3 36 
thán
g

TCT
-001
74-2
4

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ

Việt 
Na
m

Viên 355.
180

4.59
0

1.63
0.27
6.20
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
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quy, 
Địa 
du, 
Chỉ 
xác, 
Hoà
ng 
cầm

600m
g; 
600
mg

m 
Thàn
h 
Phát

 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

60 PP2
400
477
297

G20
61

Supe
ryin

Quy 
bản, 
Thục
 địa, 
Hoà
ng 
bá, 
Tri 
mẫu
.

1,5g;
 
1,5g;
 
0,5g;
 
0,5g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
2958
0-18

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Viên 599.
000

1.26
0

754.
740.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

61 PP2
400
477
299

G20
63

Than
h 
phế 
thủy

Sinh 
địa, 
Mạc
h 
môn,
 
Huy
ền 
sâm, 
Bối 
mẫu,
 
Bạch
 
thượ
c, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Cam 
thảo
.

0,45
g; 
0,3g;
 
0,45
g; 
0,2g;
 
0,2g;
 
0,2g;
 
0,1g

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
20 
ống 
x 
5ml

3 36 
thán
g

VD-
3379
0-19

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

ống 
5ml

395.
100

3.40
0

1.34
3.34
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

62 PP2
400
477
300

G20
64

Gián
g 
chỉ 
đườn

Sinh 
địa, 
Mạc
h 

150m
g; 
75mg
; 

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi

Hộp 
1 
chai 
60 

3 24 
thán
g

VD-
3540
3-21

Côn
g ty 
cổ 
phần

Việt 
Na
m

Viên 218.
980

1.95
0

427.
011.
000

Tron
g 
vòng
 24 
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g an môn,
 
Thiê
n 
hoa 
phấn
, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Câu 
kỷ 
tử, 
Bạch
 
linh, 
Ngũ 
vị 
tử, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Hoà
ng 
liên, 
Nhâ
n 
sâm, 
Thạc
h 
cao.

75mg
; 
75mg
; 
75mg
; 
12,8
mg; 
11,2
mg; 
11,2
mg; 
7,5m
g; 
7,5m
g; 
37,
5mg

m viên  
dược
 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

63 PP2
400
477
302

G20
66

An 
thần 
bổ 
tâm

Sinh 
địa, 
Đản
g 
sâm, 
Đan 
sâm, 
Huy
ền 
sâm, 
Bạch
 
linh, 
Ngũ 
vị 
tử, 
Viễn 
chí, 
Cát 
cánh
, 
Đươ
ng 
quy, 
Thiê
n 
môn 
đông

288m
g; 
36mg
; 
36mg
; 
36mg
; 
36mg
; 
72mg
; 
36mg
; 
36mg
; 
72mg
; 
72mg
; 
72mg
; 
72mg
; 
72mg
; 
36m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 24 
thán
g

VD-
2857
5-17

Côn
g ty 
TNH
H 
MTV
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Phướ
c 
Sanh
 
Pha
rma

Việt 
Na
m

Viên 538.
200

1.60
0

861.
120.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26
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, 
Mạc
h 
môn,
 Táo 
nhân
, Bá 
tử 
nhân
, 
Cam 
thảo
.

64 PP2
400
477
303

G20
67

KH
ANG
 
MIN
H 
TỶ 
VIÊ
M 
NA
NG

Tân 
di 
hoa; 
Thăn
g 
ma; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Bạch
 chỉ; 
Cam 
thảo

600m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
300m
g; 
50m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 túi 
x 5 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2185
8-14

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Kha
ng 
Min
h

Việt 
Na
m

Viên 773.
400

2.20
0

1.70
1.48
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

65 PP2
400
477
304

G20
68

Thôn
g 
xoan
g 
tán 
Nam
 
Dượ
c

Tân 
di, 
Cảo 
bản, 
Bạch
 chỉ, 
Phòn
g 
phon
g, 
Tế 
tân, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Thăn
g 
ma, 
Cam 
thảo
.

200m
g; 
200m
g; 
300m
g; 
200m
g; 
200m
g; 
100m
g; 
200m
g; 
100
mg

Uốn
g

Viên 
nan
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

V87
-
H12
-13

Côn
g ty 
TNH
H 
Nam
 
Dượ
c

Việt 
Na
m

Viên 438.
240

1.90
0

832.
656.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

66 PP2
400
477

G20
69

Cảm 
cúm 
Bảo 

Than
h 
hao, 

8g, 
8g, 
12g, 

Uốn
g

Cao 
lỏng

Hộp 
1 lọ 
x 60 

3 36 
thán
g

V33
2-
H12

Cơ 
sở 
sản 

Việt 
Na
m

Lọ 
60m
l

16.4
00

28.1
00

460.
840.
000

Tron
g 
vòng
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305 Phư
ơng

Kim 
ngân
 
hoa, 
Địa 
liền, 
Tía 
tô, 
Kinh
 
giới, 
Thíc
h 
gia 
đằng
, 
Bạc 
hà.

12g, 
12g, 
8g, 
4g

ml -13 xuất 
thuố
c Y 
học 
cổ 
truy
ền 
Bảo 
Phư
ơng

 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

67 PP2
400
477
306

G20
70

Dũ 
thươ
ng 
linh

Thổ 
miết 
trùng
; 
Hồn
g 
hoa; 
Tự 
nhiê
n 
đồng
; 
Long
 
não; 
Hạt 
dưa 
chuộ
t; 
Tục 
đoạn
; 
Tam 
thất; 
Đươ
ng 
quy; 
Lạc 
tân 
phụ.

25mg
; 
50mg
; 
12,5
mg; 
5mg;
 
50mg
; 
25mg
; 
75mg
; 
37,5
mg; 
0,2g
.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
6 vỉ 
x 10 
viên

3 24 
thán
g

TCT
-001
57-2
3

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 114.
000

3.15
0

359.
100.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

68 PP2
400
477
307

G20
71

Bổ 
mắt 
TW
3

Thục
 địa, 
Hoài
 sơn, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Bạch
 
linh, 
Trạc

250m
g; 
150m
g; 
125m
g; 
125m
g;  
125m
g; 
150m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ 
x 10 
viên;
 
Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên
.

3 24 
thán
g

VD-
2630
0-17

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 

Việt 
Na
m

Viên 2.15
2.96
0

714 1.53
7.21
3.44
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



h tả, 
Sơn 
thù, 
Câu 
kỷ 
tử, 
Cúc 
hoa.

g; 
125m
g; 
125
mg

ương
 3

hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

69 PP2
400
477
308

G20
72

Bảo 
thận 
đan

Thục
 địa, 
Hoài
 sơn, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Trạc
h tả, 
Bạch
 
linh, 
Sơn 
thù, 
Phụ 
tử 
chế, 
Quế 
nhục
.

200m
g; 
200m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
200m
g; 
55mg
; 
55m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên
.

3 36 
thán
g

VD-
3316
9-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 539.
300

588 317.
108.
400

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

70 PP2
400
477
309

G20
73

Lục 
vị 
TW
3

Thục
 địa; 
Hoài
 
sơn; 
Sơn 
Thù; 
Mẫu 
đơn 
bì; 
Bạch
 
linh; 
Trạc
h tả

320m
g; 
160m
g;  
160m
g; 
120m
g; 
120m
g; 
120
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
2 vỉ 
x 10 
viên.
 
Hộp 
5 vỉ 
x 10 
viên
.

3 24 
thán
g

VD-
3317
7-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
phẩ
m 
Trun
g 
ương
 3

Việt 
Na
m

Viên 987.
000

420 414.
540.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

71 PP2
400
477
310

G20
74

Fitô
beti
n-f

Thục
 địa, 
Phục
 
linh, 
Hoài
 
Sơn, 
Sơn 

700m
g; 
530m
g; 
350m
g; 
350m
g; 
265m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2545
6-16

Côn
g ty 
TNH
H 
Dượ
c 
phẩ
m 
Fito

Việt 
Na
m

Viên 216.
780

1.35
0

292.
653.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
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thù, 
Trạc
h tả, 
Xa 
tiền 
tử, 
Ngư
u 
tất, 
Mẫu 
đơn 
bì, 
Nhụ
c 
quế, 
Phụ 
tử 
chế.

g; 
180m
g; 
180m
g; 
265m
g; 
90mg
; 
90m
g.

pha
rma

đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

72 PP2
400
477
311

G20
75

Xoa
ng 
Vạn 
Xuâ
n

Thư
ơng 
nhĩ 
tử, 
Hoà
ng 
kỳ, 
Bạch
 chỉ, 
Phòn
g 
phon
g, 
Tân 
di 
hoa, 
Bạch
 
truật
, 
Bạc 
hà.

200m
g; 
200m
g; 
200m
g; 
200m
g; 
150m
g; 
200m
g; 
100
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 24 
thán
g

V15
08-
H12
-10

Côn
g ty 
TNH
H 
Vạn 
Xuâ
n

Việt 
Na
m

Viên 446.
000

800 356.
800.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

73 PP2
400
477
313

G20
77

Tad
ima
x

Trin
h nữ 
hoàn
g 
cung
, Tri 
mẫu,
 
Hoà
ng 
Bá, 
ích 
mẫu,
 Đào 
nhân
, 
Trạc
h tả, 
Xích

 200
0 
mg; 
666m
g; 
666m
g; 
666m
g; 
83mg
 ; 
830m
g ; 
500m
g;  
8,3
mg

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
1 lọ 
x 42 
viên

3 36 
thán
g

893
210
123
100
(VD-
2274
2-15
) 

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Dan
apha

Việt  
Na
m

Viên 613.
800

3.45
0

2.11
7.61
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
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thượ
c, 
Nhụ
c 
quế.

26

74 PP2
400
477
314

G20
78

Tuz
ami
n

Tục 
đoạn
; 
Phòn
g 
phon
g; 
Hy 
thiê
m; 
Độc 
hoạt;
 Tần 
giao;
 
Bạch
 
thượ
c; 
Đươ
ng 
quy; 
Xuy
ên 
khun
g; 
Thiê
n 
niên 
kiện;
 
Ngư
u 
tất; 
Hoà
ng 
kỳ; 
Đỗ 
trọn
g.

250m
g; 
250m
g; 
250m
g; 
200m
g; 
200m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
150m
g; 
100
mg.

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
3 vỉ  
x 10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2435
5-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
trun
g 
ương
 
Medi
plan
tex

Việt 
Na
m

Viên 281.
000

2.38
0

668.
780.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

75 PP2
400
477
315

G20
79

Thuố
c ho 
trẻ 
em 
OP
C

Tỳ 
bà 
diệp,
 Cát 
cánh
, 
Bách
 bộ, 
Tiền 
hồ, 
Tang
 
bạch 

16,2
g, 
1,8g,
 
2,79
g, 
1,8g,
 
1,8g,
 
2,7g,
 
1,8g,

Uốn
g

Nhũ 
tươn
g 
uốn
g

Chai 
90m
l

3 36 
thán
g

893
110
311
600
(VD
-242
38-1
6)

Chi 
nhán
h 
Côn
g ty 
CPD
P 
OPC
 tại 
Bình
 
Dươ
ng - 

Việt 
Na
m

Chai 122.
680

25.4
10

3.11
7.29
8.80
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
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bì, 
Thiê
n 
môn,
 
Phục
 
linh, 
Cam 
thảo,
 
Hoà
ng 
cầm, 
Cine
ol.

 
0,9g,
 
1,8g,
 
18m
g

Nhà 
máy 
Dượ
c 
phẩ
m 
OP
C

đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

76 PP2
400
477
316

G20
80

Pias
cled
ine

Cao 
toàn 
phần
 
khôn
g xà 
phòn
g 
hóa 
quả 
bơ, 
Cao 
toàn 
phần
 
khôn
g xà 
phòn
g 
hóa 
dầu 
đậu 
nành
.

100
mg 
+ 
200
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
1 vỉ 
x 15 
viên

4 36 
thán
g

VN-
1654
0-13

Labo
ratoi
res 
Expa
nsci
ence

Phá
p

Viên 40.0
00

12.0
00

480.
000.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20
26

77 PP2
400
477
318

G20
82

Hoạt
 
huyế
t 
dưỡn
g 
não

Đinh
 
lăng,
 
Bạch
 
quả.

910m
g; 
100
mg 

Uốn
g

Viên 
bao 
đườ
ng

Hộp 
5 vỉ 
x 20 
viên

4 36 
thán
g

VD-
2447
2-16

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
thươ
ng 
mại 
dược
 
VTY
T 
Khải
 Hà

Việt 
Na
m

Viên 2.63
6.00
0

175 461.
300.
000

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
 
31/1
2/20

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



26

78 PP2
400
477
319

G20
83

Phon
g tê 
thấp

Độc 
hoạt,
 
Phòn
g 
phon
g, 
Tang
 ký 
sinh, 
Tần 
giao,
 
Bạch
 
thượ
c, 
Ngư
u 
tất, 
Sinh 
địa, 
Cam 
thảo,
 Đỗ 
trọng
, Tế 
tân, 
Quế 
nhục
, 
Nhâ
n 
sâm, 
Đươ
ng 
quy, 
Xuy
ên 
khun
g.

330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
330m
g, 
60mg
, 
60mg
,  
60mg
, 
60mg
, 
30m
g

Uốn
g

Viên 
nén 
bao 
phi
m

Hộp 
10 
vỉ  x 
20 
viên

4 36 
thán
g

V32
0-
H12
-13

Côn
g ty 
TNH
H 
DP 
Hà 
Thà
nh

Việt 
Na
m

Viên 958.
540

619 593.
336.
260

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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79 PP2
400
477
320

G20
84

Siro 
ho 
Has
pan

Lá 
Thư
ờng 
xuâ
n

3,08
g

uốn
g

Siro Hộp 
1 
chai 
85m
l

4 36 
thán
g

VD-
2489
6-16

Nhà 
máy 
HD
PHA
RMA
 EU-
Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 vật 
tư y 
tế 
Hải 
Dươ

Việt 
Na
m

Chai 21.8
00

56.0
00

1.22
0.80
0.00
0

Tron
g 
vòng
 24 
thán
g kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực 
đến 
hết 
ngày
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            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có trách nhiệm ký kết Thỏa thuận 
khung với nhà thầu trúng thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược 
chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền nêu tại Điều 1; 
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia mua thuốc tập trung cấp địa phương ký 
hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để cung cấp thuốc: dựa vào thỏa thuận khung 
và căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức 
hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cơ sở y 
tế trên địa bàn tham gia mua thuốc tập trung cấp địa phương, các nhà thầu trúng 
thầu tại Điều 1, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế (để b/cáo);
- Sở Tài chính (để giám sát);
- BHXH tỉnh (phối hợp);
- Lưu: VT, Tổ CG, Tổ TĐ.

GIÁM ĐỐC 

[PDF_SIGN_RANGE]

NGUYỄN ĐĂNG BẢO 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn


		2025-05-13T08:47:20+0700




